
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND           Ia H’Drai, ngày        tháng       năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố lại Quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo  

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động hành chính 

của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ia H’Drai 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính Nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định 

số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống Nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia; Quyết 

định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước tại địa phương;  

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 10 tháng 07 năm 2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030”; 

Công văn số 91/SKHCN-TCDLCL ngày 16/01/2024 của Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ(UB)-UBND ngày 12/10/2024 của Ủy ban 

nhân dân huyện Ia H’Drai về việc Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt 

động hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai; 

Xét đề xuất của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Tờ trình số 46/TTr-

KTHT ngày 08 tháng 11 năm 2024 và Thư ký Ban chỉ đạo ISO huyện, 

 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-26-2014-tt-bkhcn-huong-dan-19-2014-qd-ttg-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-3e4fa.html
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-19-2014-qd-ttg-quan-ly-chat-luong-tcvn-iso-9001-2008-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-36584.html
https://thukyluat.vn/tcvn/tcvn-iso-9001-2015-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-dfa88.html
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-4109-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-2015-51992.html
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-4109-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-2015-51992.html


 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố lại các Quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 thủ tục hành chính của phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện Ia H’Drai.  

Có Phụ lục danh mục, hồ sơ quy trình ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 206a/QĐ-UBND ngày 

30/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai. 

Điều 3. Ban Chỉ đạo ISO huyện; Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện ; 

- Thư ký ISO huyện; 

- Lưu: VT, ISO. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 

CÔNG BỐ QUY TRÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001: 2015 VÀO HOẠT ĐỘNG HÀNH 

CHÍNH CỦA PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN IA H’DRAI 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND, ngày     tháng      năm 2024 

của  Uỷ ban nhân dân huyện Ia H’Drai)  

 

 

STT Tên  thủ tục hành chính   Mã hiệu 

1. Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng 

1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai QT KHL-01 

2 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 

chai 
QT KHL-02 

3 
Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cho cửa hàng bán lẻ 

LPG chai 
QT KHL-03 

2. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa 

1 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá QT LTHH-01 

2 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá QT LTHH-02 

3 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá QT LTHH-03 

4 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu QT LTHH-04 

5 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm 

rượu 

QT LTHH-05 

6 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu QT LTHH-06 

7 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

QT LTHH-07 

3. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng 

1 
Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình 

(thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện) 
QT QHXD-01 

4. Lĩnh vực Công nghiệp địa phương 

1 
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp huyện 
QT CNĐP-01 

5. Lĩnh vực Xây dựng 

1  Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến QT XD-01 

2  Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến QT XD-02 



 

 

3  Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ QT XD-03 

4  Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ QT XD-04 

5  Cấp giấy phép di dời công trình, nhà ở riêng lẻ QT XD-05 

6  Cấp lại giấy phép xây dựng QT XD-06 

7  Gia hạn giấy phép xây dựng QT XD-07 

8  Điều chỉnh giấy phép xây dựng QT XD-08 

9  
Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ đô 

thị 
QT XD-09 

6. Lĩnh vực Đường thủy nội địa 

1  
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay 

đổi tên, tính năng kỹ thuật 
QT ĐTNĐ-01 

2  
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan 

đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 
QT ĐTNĐ-02 

3  
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai 

thác trên đường thủy nội địa 
QT ĐTNĐ-03 

4  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở 

hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký 

phương tiện 

QT ĐTNĐ-04 

5  
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai 

thác trên đường thủy nội địa 
QT ĐTNĐ-05 

6  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa QT ĐTNĐ-06 

7  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở 

hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương 

tiện 

QT ĐTNĐ-07 

8  Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa QT ĐTNĐ-08 

9  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện 

thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ 

phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác 

QT ĐTNĐ-09 
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